
 139. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 

a) Trình tự thực hiện: 

Thân nhân người có công có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân 

gửi UBND cấp xã kèm theo bản sao giấy chứng tử. 

Phòng Người có công thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Ký và trả kết quả 

về Phòng Lao động TB và XH. 

Phòng Lao động TB và XH trả kết quả cho đối tượng. 

b) Cách thức thực hiện: 

Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai 

và các giấy tờ kèm theo, có trách nhiệm chứng nhận tình hình thân nhân (bao gồm cả 

trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng) và gửi các 

giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản này đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách những trường hợp đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội kèm các giấy tờ quy định tại Điểm a, b Khoản này; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ các giấy tờ quy định tại Điểm c Khoản này có trách nhiệm đối chiếu, ghép 

hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng tuất và ra quyết định 

trợ cấp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao Giấy khai 

sinh. 

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm 

giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ 

thông về thời điểm kết thúc học. 

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết 

tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật. 

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc 

đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu 



nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận 

mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu 

nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Giải quyết thẩm định hồ sơ không quá 10 ngày kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Người có công 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng trợ cấp (đối với 

những trường hợp đủ điều kiện) 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TN 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng. 

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động 

TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

Mẫu LS4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 

BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ 

Họ và tên: …………………………………………….. 

Sinh ngày ... tháng ... năm ……… Nam/Nữ:  ..................................................  

Nguyên quán:  ...................................................................................................  

Trú quán:  ..........................................................................................................  

https://hanam.gov.vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam%202016/Thang%2003/Mau%20TN.doc


Mối quan hệ với liệt sĩ:  ....................................................................................  

Họ và tên liệt sĩ: ………………………….. hy sinh ngày ... tháng ... năm …. 

Nguyên quán:  ...................................................................................................   

Bằng Tổ quốc ghi công số ………………………………………………. theo 

Quyết định số ……… ngày …… tháng ... năm ... của Thủ tướng Chính phủ. 

Liệt sĩ có những thân nhân sau: 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Mối quan 

hệ với liệt 

sĩ 

Nghề 

nghiệp 

Chỗ ở hiện nay 

(Nếu chết ghi 

rõ thời gian) 

Hoàn cảnh 

hiện tại (*) 

1       

2       

3       

...       

 

.... ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của xã, phường 

……………………. 

TM. UBND 

Quyền hạn, chức vụ người ký 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

Ghi chú: 

(*) Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật... 

 



 


